	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
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Ban R6-bét vé goc dinh O; canh OM, ON c6 s6 do 30° va géc dinh O;
canh ON, OP c6 s6 do 90° gé tao thanh géc dinh O; canh OM, OP. Hoi
hinh nao sau day la hinh Ré-bot da vé?
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Họ tên :………………………………

Lớp :  4…..
	        Thứ  Sáu ngày 03 tháng 01 năm 2025
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Toán - Lớp 4

                        (Thời gian: 35 phút)       


	       Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

     a) Trong số 5 148 627, chữ số 4 thuộc: 

A. Hàng chục, lớp đơn vị



B. Hàng nghìn, lớp nghìn

C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn


D. Hàng triệu, lớp triệu

     b) Năm 1944 thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm đó thuộc thế kỉ nào?
A. XVIII

    B. XIX

        C. XX
                     D. XXI

     c) Làm tròn số 12 344 700 đến hàng nghìn được số nào? 
	A. 12 340 000
	B. 12 345 000
	C. 12 350 000
	D. 12 400 000


    d) Bạn Minh vẽ góc đỉnh O, cạnh OM, ON có số đo 90o và góc đỉnh O, cạnh ON, OP cũng có số đo 90o. Hình nào sau đây là hình bạn Minh vẽ?


A. Hình 1

 B. Hình 2     

C. Hình 3  



           A. Hình 1                  B. Hình 2                   C. Hình 3                  D. Hình 4
Bài 2. (1 điểm) Đúng Đ, sai ghi S:
   a) ABCD là hình thoi.
   b) ABED là hình bình hành.
   c) Đoạn thẳng AE vuông góc với đoạn thẳng DC.

   d) Đoạn thẳng AE song song với đoạn thẳng BC.
	Bài 3. (1 điểm) Điền dấu >; <; =? 
a) 85 dm2 9 cm2  .........  859 cm2

c) 42 000 dm2        ……   420 m2
 b) 15 phút 15 giây …… 1515 giây
 d) 8 tấn 6 tạ           ……  860 yến

	


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính b) Tính giá trị biểu thức (1 điểm)
	150 815 + 25 435
	52 815 – 25 480
	        10 415 x 8                35 469 : 7

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 2. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức:
                          880 – 80 : a với a = 8
	
	

	

	


Bài 3. (2 điểm) Giải toán: 
Hai chị em Mai và em Long cùng nhau tiết kiệm tiền được tất cả 990 000 đồng. Số tiền chị Mai tiết kiệm nhiều hơn em Long là 240 000 đồng. Hỏi mỗi chị em tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
Bài giải
	

	

	

	

	

	


Bài 4. (1 điểm)
	a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

      92 x 34  +  32 x 46 + 92 x 50 =

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

	b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

     Rô bốt và Mai ở cùng một dãy phố và các ngôi nhà được đánh số như hình vẽ. 

    Từ nhà của mình, Rô bốt phải đi qua ........ nhà để đến nhà Mai. 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Toán - Lớp 4

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	4

	1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (C - C - B - A)
	2

	2
	Mỗi ô điền đúng: 0,25đ (S-Đ-S-Đ)
	1

	3
	Mỗi dấu điền đúng: 0,25đ (>; <; =; =)
	1

	PHẦN II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	 Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ
	2

	2
	Tính đúng mỗi bước giá trị biểu thức: 0,5đ
	1

	3
	Tìm đúng số tiền tiết kiệm của chị Mai (em Long): 0,75đ 

Tìm đúng số tiền tiết kiệm của em Long (chị Mai): 0,75đ  
                                      Đáp số: 0,5đ

(lời giải đúng, phép tính ra kết quả sai – nửa số điểm mỗi phần)
	2

	4
	a) HS tính đúng bằng cách thuận tiện nhất: 0,5đ (9200)
b) HS điền đúng: 0,5đ (50)
	1


	TTCM

Nguyễn Thị Khánh Linh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương
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